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BÁO CÁO  
CỦA BAN KIỂM SOÁT  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ của 
Công ty Cổ phần Lilama 45.1. 

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.1. 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 45.1 đã được kiểm 
toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. 

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động của 
Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với các nội dung như sau: 

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 

 Trong năm 2020, cùng với việc kiểm tra, giám sát theo phạm vi của mình Ban kiểm soát đã 
tổ chức 02 cuộc họp nhằm thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực 
hiện Nghị quyết, quyết định của của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, giám sát việc 
ban hành, thực thi các quy chế, quy định nội bộ Công ty. 

 - Giám sát về tính hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành của 
Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2020. 

 - Thẩm tra tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính mỗi quý, 6 tháng và 
năm 2020 của Công ty. 

 - Đưa ra một số kiến nghị, phù hợp với công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc Công ty. 

 - Xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát. 

 Bên cạnh đó để nắm bắt cụ thể, kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã 
tham dự một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị, có tham gia phát biểu ý kiến tại 
cuộc họp. 

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS 

 Trong năm 2020 do tình hình tài chính của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các thành 
viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm. Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ 
thể: 

 

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY  VIỆT NAM - CTCP 
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45-1 

---------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------- 
Đồng Nai, ngày . . . tháng 04 năm 2021 

 Dự thảo 
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TT Họ và tên 

 

Chức 
vụ 

ĐHCĐ năm 2020 phê 
duyệt 

Số đã chi Ghi chú 

Lương Thù lao Lương Thù lao 

1 Trần Thị Thu Hà 
Trưởng 

BKS 
Chuyên 

trách 
 178.309.962 

  

2 Nguyễn Trúc Ly 
Thành 
viên 

 36.000.000 
   

3 
Nông Thị Hồng 
Nhung 

Thành 
viên 

 36.000.000 
   

 Tổng cộng   72.000.000 178.309.962   

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC. 

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc. 

1.1. Đối với Hội đồng quản trị. 

- Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo kịp thời tình hình 
hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành doanh 
nghiệp theo quy định tại Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành. Hội đồng quản trị đã tổ 
chức 11 phiên họp trực tiếp, đã ban hành 19 Nghị quyết định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong các hoạt động SXKD của Công ty và 07 Quyết định.  

- Ngoài các phiên họp nêu trên, HĐQT Công ty còn tổ chức 04 phiên họp dưới hình thức lấy 
ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 04 Nghị quyết để chỉ đạo, định hướng 
các vấn đề quan trọng, cấp thiết có liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.  

- Hội đồng quản trị Công ty đã có sự cố gắng, tích cực trong việc chỉ đạo giám sát và hỗ trợ 
Ban Tổng Giám Đốc điều hành hoạt động SXKD theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ phê 
duyệt năm 2020. Tuy nhiên trong năm 2020, hoạt động SXKD của Công ty không hoàn thành 
chỉ tiêu Doanh thu kế hoạch đề ra. Doanh thu chỉ đạt 92.93% kế hoạch năm 2020,  khoản lợi 
nhuận trước thuế năm 2020 là 100% kế hoạch. 

-  HĐQT đã giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện bán, 
chuyển nhượng một số tài sản của Công ty nhằm tăng năng lực tài chính. Bên cạnh đó, Công 
ty tăng cường khai thác, tiếp cận thị trường bằng việc thành lập Đội tiếp cận và phát triển thị 
trường. 

1.2. Đối với Ban Tổng giám đốc. 

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành 
của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và 
HĐQT Công ty. 

-  Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo và trực tiếp giám sát liên tục các hoạt động SXKD của 
Công ty bằng việc tổ chức các cuộc họp giao ban để nhận biết các vấn đề thuận lợi, khó khăn 
trong SXKD từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời. 
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-  Thực hiện chủ trương của HĐQT Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thành lập Hội đồng 
chuyển nhượng bán một số tài sản của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và 
Điều lệ Công ty. Tích cực hơn trong công tác thị trường, tiếp thị, báo giá một số dự án sắp 
triển khai trong những năm tới. 

-  Chỉ đạo các Phòng, ban chức năng thực hiện công tác tổ chức thi công ở các công trình. 
Thực hiện điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của công ty 
theo quy định. 

1.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc và các cổ đông Công ty. 

- Năm 2020, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát HĐQT và 
Tổng giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành theo đúng các quy định của Pháp luật 
và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia hầu hết phiên họp của HĐQT, các 
cuộc họp giao ban của Tổng giám đốc chủ trì. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát đã đóng 
góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. 

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn 
đề liên quan đến hoạt động điều hành SXKD của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty. 

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban 
kiểm soát hoạt động. 

III. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động về tài chính của Công ty. 

1. Tình hình hoạt động: 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ (%) 

1 Doanh thu 107.644 100.037 92.93% 

2 Lợi nhuận trước thuế 50 50.44 100.88% 

3 Nộp ngân sách 10.000 5.694 56.94% 

4 Đầu tư 4.000 0 0% 

5 Tỷ suất LN trước thuế/Doanh thu (%)  0.05% 0.05% 108.55% 

6 Tỷ suất LN trước thuế/VĐL (%) 0.10% 0.11% 100.88% 

7 Lao động bình quân 300 104 34.67% 

8 Thu nhập bình quân (người/tháng) 8,9 9,0 101.12% 

 2. Tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2020: 

 Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2020, Báo cáo tài 
chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài 
chính của Công ty, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 
năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 
chính. 

 Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 như sau: 
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TT Chỉ tiêu Số tiền 

A Tài sản 522.577.610.790 

I Tài sản ngắn hạn 423.876.377.245 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 2.127.848.211 

2 Các khoản phải thu 150.105.828.104 

3 Hàng tồn kho 271.642.700.930 

II Tài sản dài hạn 98.701.233.545 

1 Các khoản phải thu dài hạn 750.000.000 

2 Tài sản cố định 12.951.696.537 

 Nguyên giá 90.064.698.183 

 Giá trị hao mòn lũy kế (77.113.001.646) 

3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 41.178.584.278 

4 Tài sản dài hạn khác 43.820.952.730 

B Nguồn vốn 522.577.610.790 

I Nợ phải trả 481.848.803.069 

1 Nợ ngắn hạn 415.683.889.865 

2 Nợ dài hạn 66.164.913.204 

II Vốn chủ sở hữu 40.728.807.721 

1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 48.000.000.000 

2 Quỹ ĐTPT, DPTC & Quỹ khác thuộc vốn CSH 2.943.149.648 

3 Lợi nhuận chưa phân phối (10.214.341.927) 

3. Công tác đầu tư năm 2020: 

3.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công: Năm 2020 do tình hình tài chính Công ty 

vẫn còn khó khăn, chưa có các dự án mới nên công ty không đầu tư thêm máy móc, thiết bị 

dụng cụ thi công. 

3.2. Đầu tư xây dựng cơ bản: 

- Đến 31/12/2019, chi phí đầu tư XDCB dở dang của Công ty là 41.179 triệu đồng. 

Cụ thể:  - Dự án Nhà máy kết cấu thép Tuy Hạ:              2.081 triệu đồng. 

 - Dự án Nhà máy thủy điện Sardeung:         39.097 triệu đồng.  

 + Dự án nhà máy thủy điện Sardeung: 

- Ngày 11/04/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND thu hồi đất 
thực hiện dự án. Ngày 04/05/2017 Công ty đã ký Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN 
THANH về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện SARDEUNG với số tiền là: 
32 tỷ đồng cho phần đất (Khoảng 180 Ha) nằm trên huyện Lâm Hà. Diện tích còn lại khoảng 100 
Ha Công ty sẽ làm việc tiếp với các đơn vị có liên quan để thu hồi vốn đã đầu tư trên diện tích này. 
Đến nay Công ty đã nhận số tiền là: 7,5 tỷ đồng. 
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- Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chủ trương hoàn trả số tiền là: 30,8 tỷ đồng 
(Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/05/2018 của Tỉnh Lâm Đồng và Thông báo số 
173/TB-UBND ngày 13/07/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) bằng nguồn thu từ việc các hộ 
dân sẽ trả lại tiền bồi thường giải tỏa. Công ty đã làm việc với huyện Lâm Hà lập tổ thu hồi và đo 
vẽ để trả lại các hộ dân. Chi phí hoạt động của tổ được trích từ chi phí thu hồi. 
 + Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1: 

- Công ty vẫn đang phối hợp làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan để 
tiến hành cấp sổ đỏ cho dự án. 

- Công ty cũng đang hợp tác với đối tác để triển khai thực hiện hoàn thành hạ tầng kỹ thuật 
toàn dự án và giao khu đất kinh doanh cho đối tác đầu tư khai thác thương mại, hạ tầng bao 
gồm việc cung cấp các dịch vụ tiện ích cho cư dân … phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Ngày 31/07/2020 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND v/v 
phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án.  

- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 8,1 tỷ đồng. Số tiền đã thu của CBCNV là 5,7 tỷ đồng 
(năm 2020 là 0 đồng).  

- Tổng giá trị đã thanh toán: 8,1 tỷ đồng.  

 + Khu cây xăng 
- Trong năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện di dời các thiết bị từ NMCK 451 và sắp sếp lại 
vật tư thiết bị. 

- Tổng giá trị di dời dự kiến là 3 tỷ, đã thực hiện: 2,2 tỷ đồng 

4. Nhận xét: 

-  HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo kịp thời 
tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành 
doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành. Tuy nhiên, 
Công ty cần phải tích cực hơn nữa về việc chỉ đạo thực hiện SXKD trong giai đoạn khó khăn 
này.    

- Ngoài ra, Công ty còn một số tồn tại về mặt tài chính làm ảnh hưởng lớn đến tình hình 
SXKD và tình hình tài chính của Công ty, cụ thể: 

 + Nợ phải thu lớn, trong đó có nhiều khoản nợ khó đòi. Công ty chưa cân đối được tài 
chính để thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu theo quy định. 

 + Công ty đang còn khoản chi phí trả trước (chi phí chưa phân bổ) chưa được Công ty phân 
bổ vào chi phí SXKD trong kỳ. 

 + Nợ phải trả lớn, Công ty mất dần khả năng thanh toán ngắn hạn, nợ vay trong đó có 
nhiều khoản nợ đã quá hạn thanh toán. Các khoản nợ thuế, nợ BHXH, nợ lương người lao 
động... gây ảnh hưởng lớn đến sự ổn định trong hoạt động SXKD của Công ty. 

 + Công ty đang tồn tại khoản mất cân đối giữa giá trị KLDD và chi phí SXKD dở dang, 
tiềm ẩn mất cân đối về tài chính cho Công ty.   

IV.KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT. 

- Công ty cần rà soát, nghiên cứu, xây dựng, bổ sung các quy chế quy định để phục vụ công 
tác quản lý điều hành SXKD của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật. 
Tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc.  
- Công ty cần có biện pháp đẩy mạnh công tác nghiệm thu và thu hồi vốn tại các công trình 
nhất là các khoản nợ đọng, các khoản nợ phải thu khó đòi và các khoản nợ tạm ứng nhằm bảo 
toàn và phát triển vốn của Công ty. Thực hiện phân loại nợ và trích lập đầy đủ các khoản dự 
phòng nợ phải thu. 
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- Chấn chỉnh lại công tác kiểm kê khối lượng thi công dở dang, rà soát lại hồ sơ để việc chốt 
số liệu kiểm kê khối lượng dở dang sát với thực tế, đồng thời rà soát lại chi phí SXKD dở 
dang cho phù hợp với khối lượng dở dang. Xây dựng giải pháp và kế hoạch thích hợp để sớm 
khắc phục khó khăn tiềm ẩn về mất cân đối giữa khối lượng dở dang và chi phí SXKD dở 
dang một số công trình. 
- Đến thời điểm 31/12/2020, Công ty vẫn đang còn một số tồn tại về tài chính như đã nêu ở 
trên tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối tài chính, mất toàn bộ vốn chủ sở hữu. Đề nghị Công ty xây 
dựng giải pháp và kế hoạch thích hợp để sớm khắc phục. 
- Thường xuyên rà soát chi phí SXKD, giảm thiểu tối đa chi phí không cần thiết thực hiện 
công tác khoán và theo dõi khoán phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận 
từng bước tích lũy nguồn tài chính, khắc phục dần những tồn tại về tài chính. 
- Cân đối tài chính để thực hiện nộp các khoản nợ thuế cho Ngân sách Nhà nước nộp BHXH, 
tránh nợ đọng và lãi phát sinh do chậm nộp. 
- Thực hiện quyết toán kịp thời các hợp đồng giao khoán nội bộ. 

V.KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT. 

1. Nhiệm vụ chung. 

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát HĐQT, Tổng 
giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Trong năm 2021 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục 
tiến hành kiểm soát định kỳ. 

2. Nhiệm vụ cụ thể: 

- Rà soát, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ từng quý, 06 tháng và năm của Công ty. 
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi 
chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. 
- Đánh giá tính tuân thủ các văn bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông. 
- Xem xét các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy 
cần thiết hoặc theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ 
đông, (nếu có). 

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. 
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